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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0138955645 VƯƠNG ĐÌNH MINH HUY Nam 24/10/2010 THCS Tân Minh B

2 0134581364 NGUYỄN VĂN DOANH Nam 01/02/2010 THCS Việt Long

3 0117083113 NGUYỄN ĐỖ ĐỨC HUY Nam 20/06/2010 THCS Việt Long

4 0138955974 ĐỖ VĂN KHANG Nam 10/01/2010 THCS Xuân Giang

5 0138955656 VŨ YẾN NHI Nữ 29/01/2010 THCS Xuân Giang

6 0117943528 NGUYỄN HỮU CÔNG MINH Nam 02/02/2010 THCS Đức Hòa

7 0117083123 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Nam 31/03/2010 THCS Việt Long

8 0138955662 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 01/07/2010 THCS Xuân Giang

9 0138955644 NGUYỄN CHÍ HUY Nam 05/02/2010 THCS Xuân Giang

10 0117993409 NGUYỄN QUANG HUY Nam 16/07/2010 THCS Bắc Phú

11 0117083155 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 26/07/2010 THCS Việt Long

12 0117083289 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 31/03/2010 THCS Việt Long

13 0117083419 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG Nam 25/09/2010 THCS Việt Long

14 0117083451 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 08/06/2010 THCS Việt Long

15 0138955986 HOÀNG MẠNH THẮNG Nam 15/06/2010 THCS Xuân Giang

16 0138955994 NGUYỄN HOÀNG TUẤN TÚ Nam 03/09/2010 THCS Xuân Giang

17 0117083141 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 13/12/2010 THCS Việt Long

18 0117083377 PHẠM GIA HUY Nam 22/05/2010 THCS Việt Long

19 0138955993 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 11/07/2010 THCS Xuân Giang

20 0138954445 NGUYỄN QUANG HUY Nam 07/06/2010 THCS Xuân Giang

21 0117083379 NGUYỄN HOÀI NAM Nam 09/08/2010 THCS Việt Long

22 0138954440 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA Nữ 18/10/2010 THCS Xuân Giang

23 0117083147 NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 08/11/2010 THCS Việt Long

24 0150896503 NGUYỄN QUÝ TRIỆU Nam 13/03/2010 THCS Kim Lũ

25 0117083177 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI Nữ 09/09/2010 THCS Việt Long

26 0117083292 LÃ TUẤN HIỆP Nam 05/01/2010 THCS Việt Long

27 0117083433 NGUYỄN TÚ LINH Nữ 26/10/2010 THCS Việt Long

28 0117083447 NGUYỄN TÚ QUYÊN Nữ 14/05/2010 THCS Việt Long

29 0117989302 NGUYỄN CÔNG PHONG Nam 29/08/2010 THCS Kim Lũ

30 0139759661 PHẠM MINH TÂM Nữ 30/04/2010 THCS Nghĩa Tân

31 0117083266 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 09/04/2010 THCS Việt Long

32 0117083208 NGUYỄN HẠNH TƯỜNG VY Nữ 15/08/2010 THCS Việt Long

33 0138955969 CHU MẠNH ĐỨC Nam 23/12/2010 THCS Xuân Giang

34 0118067730 LÊ ĐÌNH THẢO Nam 03/11/2010 THCS Thụy Lâm

35 0117784879 ĐÀM KHẮC LÂN Nam 12/03/2010 THCS Thị Trấn

36 0117083139 NGHIÊM ANH TÀI Nam 19/04/2010 THCS Việt Long

37 0133711816 NGUYỄN HỒNG HOA Nữ 21/04/2010 THCS Tân Minh A

38 0117978683 NGUYỄN TUẤN HƯNG Nam 02/07/2010 THCS Xuân Giang

39 0118006322 ĐẶNG THỊ THANH TÂM Nữ 08/06/2010 THCS Đức Hòa

40 0117969451 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ 20/07/2010 THCS Xuân Thu

41 0118051232 PHAN GIA HUY Nam 02/11/2010 THCS Xuân Thu

42 0138954461 NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nam 10/02/2010 THCS Xuân Giang

43 0117785332 NGUYỄN XUÂN LỘC Nam 22/05/2010 THCS Thị Trấn

44 0117083325 NGUYỄN MINH HUY Nam 08/01/2010 THCS Việt Long

45 0117987776 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG LÂM Nam 19/11/2010 THCS Kim Lũ
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